
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN HÓA 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-UBND Quan Hóa, ngày         tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp  

Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2023 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN HÓA 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công chức, viên chức ngày 25/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ 

máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa 

quản lý;  

Căn cứ Công văn số 13000/UBND-THKH ngày 06/9/2023 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Hóa; 

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND huyện 

Quan Hóa về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quan Hóa năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 3198/SNV-CCVC ngày 25/12/2023 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo thuộc huyện Quan Hóa; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và 

Đào tạo huyện Quan Hóa năm 2023 đối với 45 người (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Quan 

Hóa năm 2023; Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Nội 

vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Đức Dũng 



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUAN HÓA NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày          tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa) 

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ đào 

tạo 
Chuyên ngành đào tạo Vị trí việc làm trúng tuyển 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (06 người) 

1 Vi Thị Luân 1993 Cao đẳng Sư phạm mầm non Giáo viên Mầm non 

2 Hà Thị Hiền 1982 Đại học Sư phạm mầm non Giáo viên Mầm non 

3 Hà Thị Vân 1998 Đại học Sư phạm mầm non Giáo viên Mầm non 

4 Hà Thị Hợi 1989 Đại học Sư phạm mầm non Giáo viên Mầm non 

5 Lò Tố Uyên 2001 Đại học Sư phạm mầm non Giáo viên Mầm non 

6 Hà Huyền Trang 1999 Đại học Sư phạm mầm non Giáo viên Mầm non 

II. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN VĂN HÓA TIỂU HỌC HẠNG III (11 người) 

1 Hà Thị Hường 2001 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

2 Hà Duy Đạt 2001 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

3 Lương Thị Đào 1994 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 
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4 Lục Thị Nguyệt 2001 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

5 Phạm Thị Linh Chi 2001 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

6 Phạm Thị Thịnh 1990 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

7 Hà Huyền Diệu 2001 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

8 Phạm Thị Dung 1995 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

9 Hà Thị Yến 1991 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

10 Phan Như Quỳnh 2001 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

11 Nguyễn Diệu Thuần 2000 Đại học Sư phạm tiểu học Giáo viên Tiểu học 

III. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC HẠNG III (02 người) 

1 Ngân Thu Phương 1988 Đại học 
Công nghệ thông tin (Cao đẳng sư 

phạm Toán - Tin) 
Giáo viên Tin học tiểu học 

2 Lò Văn Hoành 1988 Đại học 
Công nghệ thông tin (Cao đẳng sư 

phạm Toán - Tin) 
Giáo viên Tin học tiểu học 

IV. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN  TOÁN HỌC THCS HẠNG III (02 người) 

1 Lê Thanh Tùng 1987 Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học THCS 

2 Nguyễn Thị Hạnh 1998 Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học THCS 
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V. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN VẬT LÝ THCS HẠNG III (01 người) 

1 Nguyễn Thị Huyền Trang 1994 Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên Vật lý THCS 

VI. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN HÓA HỌC THCS HẠNG III (03 người) 

1 Lê Thị Như Quỳnh 1995 Đại học Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 

2 Lê Hoàng Thanh 1996 Đại học Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 

3 Vũ Thị Khánh Linh 1995 Đại học Sư phạm Hóa học Giáo viên Hóa học THCS 

VII. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN NGỮ VĂN THCS HẠNG III (03 người) 

1 Nguyễn Kiều Trang 2001 Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS 

2 Nguyễn Thị Linh 2000 Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS 

3 Nguyễn Thị Huyền 2001 Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn THCS 

VIII. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN LỊCH SỬ THCS HẠNG III (04 người) 

1 Lê Văn Chiến 2001 Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS 

2 Hà Hải Huyền 1989 Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS 

3 Hà Thị Nhung 2001 Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS 
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4 Hà Mai Nhung 2000 Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử THCS 

IX. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ THCS HẠNG III (03 người) 

1 Đỗ Mạnh Minh 2000 Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS 

2 Hà Đức Thắng 1998 Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS 

3 Lò Huyền Trang 1990 Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý THCS 

X. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN SINH HỌC THCS HẠNG III (02 người) 

1 Lương Đức Anh 1988 Đại học Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp Giáo viên Sinh học THCS 

2 Vũ Văn Phong 1985 Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên Sinh học THCS 

XI. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIN HỌC THCS HẠNG III(02 người) 

1 Hà Văn Khương 1986 Đại học 
Công nghệ thông tin (Cao đẳng sư 

phạm Toán - Tin) 
Giáo viên Tin học THCS 

XII. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN ÂM NHẠC THCS HẠNG III (01 người) 

1 Hà Thị Ngọc Chinh 1999 Đại học Sư phạm Âm nhạc Giáo viên Âm nhạc THCS 

XIII. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN THỂ DỤC THCS HẠNG III (02 người) 

1 Nguyễn Quang Huấn 1984 Đại học 
Sư phạm Giáo dục Thể chất - Giáo dục 

Quốc phòng 
Giáo viên Thể dục THCS 
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2 Vi Văn Chung 1992 Đại học Giáo dục Thể chất Giáo viên Thể dục THCS 

XIV. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THCS HẠNG III (04 người) 

1 Lã Thị Hiền 1990 Đại học Ngôn ngữ Anh (CCNVSP) Giáo viên Tiếng Anh THCS 

2 Vũ Kim Chi 1988 Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh THCS 

3 Thiều Thành Mạnh 2001 Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh THCS 

4 Chung Thị Trang 1996 Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh THCS 

 
 

Danh sách này có 45 người./. 
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